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TT ĐH

Nam 

1 3/6/1990 ĐH KT

2 11/4/1990 ĐH KT

3 1/2/1990 ĐH KT

4 1/9/1990 ĐH NH

5 2/4/1990 ĐH QG

6 10/23/1990 ĐH KT

7 Vi 7/26/1990

- C Mai

1 Chi 6/5/1990 ĐH KT

2 Long 5/15/1990

3 3/28/1990 ĐH QG

4 4/20/1991

5 12/9/1990 ĐH QG

6 4/5/1988 ĐH NH

1 8/19/1990 ĐH KT

2 8/8/1990 ĐH KT

3 10/14/1990 ĐH NH

4 10/21/1989 ĐH NH

5 9/22/1989 ĐH KT

6 8/1/1990 ĐH KT

7 4/14/1990 ĐH KT

1 9/28/1990 ĐH KT

Họ tên Ngày sinh Ghi chú
Nữ

P1 - C Uyên - C Hằng

Trần Thị Quỳnh Anh

Huỳnh Kim Bảo Phương

Văn Trần Anh Phương

Nguyễn Đức Thạch

Trần Thị Phương Thùy

Vũ Xuân Thủy

Nguyễn Vũ Tường ĐHCNghệ

P2 - C P.Anh

Võ Thị Quỳnh 

Lê Thanh ĐH SPKTh

Phan Kiều Oanh

Huỳnh Thị Phương Thảo ĐH Sài Gòn

Trần Vĩnh Tiên

Nguyễn Đình Minh Tú

P3 - A Tuyên

Lê Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Diệu

Nguyễn Thị Minh Hà

Lê Thị Minh Hằng

Nguyễn Thị Hương

Đặng Ngọc Thịnh

Nguyễn Minh Tùng

P4 - C Phụng - C Huyền

Nguyễn Thành Đồng



TT ĐH
Nam 

Họ tên Ngày sinh Ghi chú
Nữ

2 4/7/1990 ĐH KT

3 8/29/1990 ĐH KT

4 8/13/1984

5 10/9/1990 ĐH KT

6 9/27/1990

7 7/21/1988

8 9/12/1989 ĐH QG

9 6/9/1990 ĐH KT

1 Chi
9/26/1990

ĐH KT

2
5/11/1987

ĐH KT

3 10/20/1990

4 2/28/1990 ĐH KT

5 4/13/1989

6 1/18/1988

7 6/18/1990

8 6/16/1986 ĐH KT

9 21/12/90

10 3/29/1990

1 8/7/1990 ĐH KT

2 3/1/1990

3 11/9/1989 ĐH KT

Trương Thanh Hiền

Thái Thị Nhàn

Đỗ Mỹ Quyên

Lưu Thị Bảo Quyên

Nguyễn Việt Sanh ĐH 
CNghiệp

Nguyễn Lam Sơn ĐH Úc

Đoàn Nguyễn Minh Tâm

Phạm Đàm Bảo Thăng

P5 - A Duy

Nguyễn Thị Phương 

Phạm Trần Hoàng Chương 

Lê Minh Công ĐH Văn 
Lang

Hồ Chí Dân

Trần Thị Năng ĐHCNghệ

Lương Ải Nghi ĐH Quốc tế

Nguyễn Lê Bích Trâm ĐHCNghệ

Phùng Thị Thùy Trang

Khuất Quang Tuấn ĐH Úc

Tống Bảo Uyên ĐHCNghệ

P6 - C Huệ - A Thủy

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Phùng Thị Mỹ Linh ĐH 
TĐThắng

Trần Xuân Thảo



TT ĐH
Nam 

Họ tên Ngày sinh Ghi chú
Nữ

4 11/9/1990 ĐH KT

5 2/4/1990

6 8/3/1990

7 7/27/1990

1 10/13/1990 ĐH KT

2 3/13/1989

3 1/14/1989 ĐH NH

4 My 5/12/1990 ĐH KT

5 8/22/1990 ĐH KT

6 3/1/1990 ĐH NH

7 3/2/1990 ĐH KT

8 12/8/1990

9 2/9/1990 ĐH KT

Nguyễn Nhật Thiên

Trần Thị Quỳnh Tiến ĐH 
CNghiệp

Nguyễn Tố Uyên ĐH 
CNghiệp

Trần Thị Bích Vân ĐH 
CNghiệp

P7 - A Hùng - C Thủy

Trương Huỳnh Đào

Lê Nguyễn Hoài Giao ĐHCNghệ

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Trần Diễm 

Lê Thị Bích Ngân

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Hồ Thị Thanh Thương

Trầm Thị Thu Vân ĐH 
TĐThắng

Nguyễn Thị Thanh Thanh Huyền
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